
  

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/TB-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 19 tháng 2 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực năm 2024 
 

Căn cứ Quyết định 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2024; Sở Nông nghiệp và 

PTNT thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực năm 2024, cụ thể như sau: 
 

STT Tên gọi và trích yêu văn bản Ngày hết hiệu lực Ghi chú 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

01 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí 

cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm 

nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn 

tỉnh 

10/01/2024  

02 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2011 - 2020 

07/10/2024  

Quyết định của UBND tỉnh 

03 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 

21/8/2013 của UBND tỉnh về bố trí nhân sự 

và hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm 

công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/4/2024  

04 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 

01/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định 

nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm 

nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có 

rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/4/2024  

05 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 

28/8/2007 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của đội kiểm lâm cơ động và 

phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  
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06 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 

01/7/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đưa người, phương tiện vào rừng trái phép 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

07 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 

05/8/2014 của UBND tỉnh Về việc quy định 

mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy 

động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng 

trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

08 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 

02/6/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch 

vụ môi trường rừng trên đị 

01/7/2024  

09 Quyết định số 115/2004/QĐ-UBND ngày 

30/12/2004 của UBND tỉnh Về việc ban hành 

Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

10 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 

29/10/2008 của UBND tỉnh Về phê duyệt 

chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh 

Quảng Nam 

10/11/2024  

11 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 

17/10/2007 của UBND tỉnh Về việc ban hành 

Quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

28/10/2024  

12 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 

08/6/2009 của UBND tỉnh Ban hành Chương 

trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến 

lược biển Việt Nam đến năm 2020 

28/10/2024  

13 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 

21/8/2015 của UBND tỉnh Về việc quy định 

hỗ trợ đời sống và sản xuất cho người dân 

sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 

đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

28/10/2024  

14 Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 

20/12/2022 của UBND tỉnh Quy định đơn giá 

bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi 

là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

10/11/2024  
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15 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 

15/7/2024 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung 

số thứ tự 66 Phụ lục I Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐUBND 

ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh quy định 

đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, 

vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

10/11/2024  

16 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020 

18/11/2024  

17 Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 

29/8/2005 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế 

về tổ chức khai thác hải sản trên biển theo tổ 

đoàn kết của ngư dân tỉnh Quảng Nam 

27/12/2024  

18 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 

22/5/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định quản lý, khai thác các công trình cấp 

nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

27/12/2024  

19 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 

20/7/2015 của UBND tỉnh Về việc ban hành 

Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh 

trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

27/12/2024  

Chỉ thị của UBND tỉnh 

20 Chỉ thị số 13/1999/CT-UB ngày 16/4/1999 

của UBND tỉnh Về việc gieo ươm, trồng quế 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

21 Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày 24/6/2022 

của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, 

01/7/2024  

22 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 

21/01/2008 của UBND tỉnh Về việc tăng 

cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn chặt 

phá, đốt rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng 

trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

23 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND ngày 

21/8/2012 của UBND tỉnh Về tăng cường các 

biện pháp quản lý phương tiện, dụng cụ đưa 

vào rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

01/7/2024  

24 Chỉ thị  số 17/2015/CT-UBND ngày 

18/8/2015 của UBND tỉnh Về tăng cường các 

biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi phá 

01/7/2024  
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rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam 

25 Chỉ thị số 07/1997/CT-UB ngày 19/3/1997 

của UBND tỉnh Về việc tăng cường công tác 

quản lý và thu thuế đối với hoạt động khai 

thác, đánh bắt thủy sản 

28/10/2024  

26 Chỉ thị số 14/2003/CT-UB ngày 16/6/2003 

của UBND tỉnh Về việc nghiêm cấm đánh 

bắt, chế biến, mua bán và tiêu thụ cá nóc trên 

địa bàn tỉnh 

28/10/2024  

 
Nơi nhận: 
- Các phòng (tương đương), đơn vị  thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Trương Xuân Tý 
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